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tên tài liệu tham khảo và tác giả của tài liệu đó, mọi sự giúp đỡ đã được cảm ơn! 
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Chữ cái  

viết tắt 
Tên tiếng Việt đầy đủ Tên tiếng Anh đầy đủ 

1 ADB Ngân hàng phát triển châu Á Asian Development 
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2 BKS Ban kiểm soát  

3 BHTG Bảo hiểm tiền gửi  

4 BHTGVN Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam  

5 DZ Bank  Ngân Hàng Hợp tác xã Trung 

ương Đức 

Deutsche Zentral Bank 

6 ĐHTV Đại hội thành viên  

7 HĐGS Hội đồng giám sát  

8 HĐQT Hội đồng quản trị  

9 HTX Hợp tác xã  

10 HTXTD Hợp tác xã tín dụng  

11 NHHTX Ngân hàng Hợp tác xã  

12 NHHTXCS Ngân hàng Hợp tác xã cơ sở  

13 NHHTXTW Ngân hàng Hợp tác xã trung ương  

14 NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  

15 NHTM Ngân hàng thương mại  

16 PTBV Phát triển bền vững  

17 QTD Quỹ tín dụng  

18 QTDND Quỹ tín dụng nhân dân  

19 QTDNDKV Quỹ tín dụng nhân dân khu vực  

20 QTDNDTW Quỹ tín dụng nhân dân TW  

21 QTDNDCS Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở  

22 TCTD Tổ chức tín dụng  

23 TCTDHT Tổ chức tín dụng hợp tác  

24 TCVM Tài chính vi mô  

25 TCTCVM Tổ chức tài chính vi mô   


